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PHỤ LỤC II

(Kèm theo Kế hoạch giáo dục số 193/KH-THCSTHC, ngày 06 tháng 9 năm 2024)
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1 Toán

6 72 68 140 4 1 9 90 phút 1 18 90 phút 4 1 26 90 phút 1 35 90 phút

7 72 68 140 4 1 9 90 phút 1 18 90 phút 4 1 26 90 phút 1 35 90 phút

8 72 68 140 4 1 9 90 phút 1 18 90 phút 4 1 26 90 phút 1 35 90 phút

9 72 68 140 4 1 9 90 phút 1 18 90 phút 4 1 26 90 phút 1 35 90 phút

2 Ngữ văn

6 72 68 140 4 1 9 90 phút 1 18 90 phút 4 1 26 90 phút 1 35 90 phút

7 72 68 140 4 1 9 90 phút 1 18 90 phút 4 1 26 90 phút 1 35 90 phút

8 72 68 140 4 1 9 90 phút 1 18 90 phút 4 1 26 90 phút 1 35 90 phút

9 72 68 140 4 1 9 90 phút 1 18 90 phút 4 1 26 90 phút 1 35 90 phút

3 Tiếng Anh

6 54 51 105 4 1 9 60 phút 1 18 60 phút 4 1 26 60 phút 1 35 60 phút

7 54 51 105 4 1 9 60 phút 1 18 60 phút 4 1 26 60 phút 1 35 60 phút

8 54 51 105 4 1 9 60 phút 1 18 60 phút 4 1 26 60 phút 1 35 60 phút

9 54 51 105 4 1 9 60 phút 1 18 60 phút 4 1 26 60 phút 1 35 60 phút

4 GDCD

6 18 17 35 2 1 9 45 phút 1 18 45 phút 2 1 26 45 phút 1 35 45 phút

7 18 17 35 2 1 9 45 phút 1 18 45 phút 2 1 26 45 phút 1 35 45 phút

8 18 17 35 2 1 9 45 phút 1 18 45 phút 2 1 26 45 phút 1 35 45 phút

9 18 17 35 2 1 9 45 phút 1 18 45 phút 2 1 26 45 phút 1 35 45 phút

5
Lịch sử
và Địa
lý

Lịch sử
6,7,
8,9

36 17 53 2
1 9 60 phút 1 18 60 phút

2
1 26 60 phút 1 35 60 phút

Địa lý 18 34 52 2 2

6 KHTN

Hóa học

6,7,
8,9

23 9 32 1

1 9 60 phút 1 18 60 phút

1

1 26 60 phút 1 35 60 phútVật lý 17 32 49 1 2

Sinh học 32 27 59 2 1
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7 Công nghệ

6 18 17 35 2 1 9 45 phút 1 18 45 phút 2 1 26 45 phút 1 35 45 phút

7 18 17 35 2 1 9 45 phút 1 18 45 phút 2 1 26 45 phút 1 35 45 phút

8 35 17 52 3 1 9 45 phút 1 18 45 phút 3 1 26 45 phút 1 35 45 phút

9 18 34 52 3 1 9 45 phút 1 18 45 phút 3 1 26 45 phút 1 35 45 phút

8 Tin học
6,7
,8,
9

18 17 35 2 1 9 45 phút 1 18 45 phút 2 1 26 45 phút 1 35 45 phút

9 GD thể chất

6 36 34 70 3 1 9 45 phút 1 18 45 phút 3 1 26 45 phút 1 35 45 phút

7 36 34 70 3 1 9 45 phút 1 18 45 phút 3 1 26 45 phút 1 35 45 phút

8 36 34 70 3 1 9 45 phút 1 18 45 phút 3 1 26 45 phút 1 35 45 phút

9 36 34 70 3 1 9 45 phút 1 18 45 phút 3 1 26 45 phút 1 35 45 phút

15 Nghệ
thuật

Âm nhạc 6,7,
8,9

18 17 35 1 1 9 45 phút 1 18 45 phút 1 1 26 45 phút 1 35 45 phút

Mỹ thuật 18 17 35 1 1 9 45 phút 1 18 45 phút 1 1 26 45 phút 1 35 45 phút

18 Nội dung GD địa
phương

6,
7,
8,
9

18 17 35 2 1
Đánh giá
sau khi
kết thúc

mỗi chủ đề
45 phút 1 18 45 phút 2 1

Đánh giá
sau khi
kết thúc

mỗi chủ đề
45 phút 1 35 45 phút

19
HĐTN
- HN

Chào cờ

6,7,
8,9

18 17 35

2 1 9 60 phút 1 18 60 phút 2 1 26 60 phút 1 35 60 phútSHL 18 17 35

HĐGD
(Trải nghiệm
theo chủ đề)

18 17 35

Tổng số tiết từng khối

6 522 493 1015

Số tiết/tuần
của khối 6 là

29 tiết (1015/35)

Số tiết/tuần
của khối 7 là

29 tiết (1015/35)

Số tiết/tuần
của khối 8 là
29,48 tiết
(1032/35)

Số tiết/tuần
của khối 9 là
29,48 tiết
(1032/35

7 522 493 1015

8 539 493 1032

9 522 510 1032
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